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KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 
Thiên Đại 

Tương Ưng Dự Lưu 
Phẩm Trí Tuệ 

(Sappannavagga) 
51. I. Với Bài Kệ (S,v,404) 

1) … 

2) — Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, 
không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? 

3) … (Như các kinh trước, tịnh tín Ba Ngôi báu và thành tựu các giới) … Này 
các Tỷ-kheo, thành tựu bốn pháp này, vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu… giác ngộ. 

4) Thế Tôn nói như vậy… 

Với ai tin Như Lai,​
Bất động, khéo an trú,​
Với ai giới thiện lành,​

Bậc Thánh kính, tán thán.​
Với ai tịnh tín Tăng,​

Với tri kiến chánh trực,​
Ðược nói: không phải nghèo,​

Sống vậy không vô ích.​
Do vậy, bậc Hiền minh,​

Cần tu tập tín giới,​
Thấy rõ được Chánh pháp,​
Không quên lời Phật dạy. 

52. II. An Cư Mùa Mưa (S.v,405) 

1) Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông Anàthapindika. 

2) Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo, sau khi an cư mùa mưa ở Sàvatthi xong, đi đến 
Kapilavatthu vì một vài công việc. 
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3) Các họ Thích ở Kapilavatthu được nghe một Tỷ-kheo, sau khi an cư mùa 
mưa xong ở Sàvatthi, đã đến Kapilavatthu. 

4) Rồi các họ Thích ở Kapilavatthu đi đến Tỷ-kheo ấy; sau khi đến, đảnh lễ 
Tỷ-kheo ấy rồi ngồi xuống một bên. Các họ Thích ở Kapilavatthu thưa với 
Tỷ-kheo ấy: 

5) — Thưa Tôn giả, Thế Tôn có sức khỏe không, có khỏe mạnh không? 

— Này chư Hiền, Thế Tôn có sức khỏe, có khỏe mạnh. 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Moggallàna có sức khỏe không, 
có khỏe mạnh không? 

— Này chư Hiền, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Moggalàna có sức khỏe, có khỏe 
mạnh. 

— Thưa Tôn giả, chúng Tỷ-kheo có sức khỏe không, có khỏe mạnh không? 

— Này chư Hiền, chúng Tỷ-kheo có sức khỏe, có khỏe mạnh. 

6) — Thưa Tôn giả, trong dịp an cư này, Tôn giả có tự thân nghe, tự thân lãnh 
thọ gì từ Thế Tôn? 

— Này chư Hiền, tôi có tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như sau: 
“Thật là ít, này các Tỷ-kheo, là các Tỷ-kheo, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và nhiều hơn là các Tỷ-kheo, sau khi đoạn diệt 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời 
này nữa”. 

7) Lại nữa, này chư Hiền, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như sau: 
“Thật là ít, này các Tỷ-kheo, là những Tỷ-kheo, sau khi đoạn diệt năm hạ phần 
kiết sử, được hóa sanh, từ đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại đời này nữa. Và 
nhiều hơn là những Tỷ-kheo, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, si là bậc Nhất lai, chỉ một lần trở lui đời này nữa để chấm dứt khổ 
đau”. 

8) Lại nữa, này chư Hiền, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như sau: 
“Thật là ít, này các Tỷ-kheo, là những Tỷ-kheo, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, 
làm cho muội lược tham, sân, si, thành bậc Nhất lai, chỉ một lần trở lui đời này 
nữa để chấm dứt khổ đau. Và nhiều hơn là những Tỷ-kheo, sau khi đoạn diệt ba 
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kiết sử, thành bậc Dự lưu, không còn phải thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 
ngộ”. 

53. III. Dhammadinna (S.v,406) 

1) Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, ở vườn nai. 

2) Rồi cư sĩ Dhammadinna với năm trăm cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, cư sĩ Dhammadinna 
bạch Thế Tôn: 

3) — Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giảng dạy cho chúng con. Thế Tôn hãy giáo 
giới cho chúng con! Nhờ vậy chúng con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

— Nếu vậy, này Dhammadinna, các Ông cần phải học tập như sau: Các kinh 
điển nào do Như Lai thuyết giảng thâm sâu, nghĩa lý thâm sâu, siêu thế, liên hệ 
đến nghĩa không, cần phải thường thường được tìm đến và an trú (học hỏi). Như 
vậy, này Dhammadinna, các Ông cần phải học tập. 

4) — Bạch Thế Tôn, thật không dễ gì cho chúng con, phải sống trong những 
ngôi nhà đầy những trẻ con, sử dụng hương chiên-đàn từ Kàsi, đeo các vòng 
hoa, hương và phấn sáp, thọ dụng vàng và bạc, đối với các kinh điển do Thế 
Tôn thuyết giảng thâm sâu, với ý nghĩa thâm sâu, siêu thế, liên hệ đến nghĩa 
không, có thể thường thường tìm đến những kinh điển ấy và học hỏi. Bạch Thế 
Tôn, chúng con là những người an trú trên năm học pháp, Thế Tôn hãy giảng 
cho chúng con các pháp khác! 

5) — Do vậy, này Dhammadinna, các Ông hãy học tập như sau: “Chúng ta sẽ 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật: “Ðây là bậc Ứng Cúng… 
Phật, Thế Tôn” … đối với Pháp… đối với chúng Tăng… thành tựu các giới 
được các bậc Thánh ái kính… đưa đến Thiền định. Như vậy, này 
Dhammadinna, các Ông cần phải học tập. 

— Bạch Thế Tôn, bốn Dự lưu phần này được Thế Tôn thuyết giảng, các pháp 
ấy có mặt ở nơi chúng con. Chúng con thực hiện các pháp ấy. 

6) Bạch Thế Tôn, chúng con thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật: 
“Ðây là bậc Ứng Cúng,… Phật, Thế Tôn”… đối với Pháp…. đối với chúng 
Tăng… chúng con thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính… đưa đến 
Thiền định. 
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7) — Lợi đắc thay cho Ông, này Dhammadinna! Thật khéo lợi đắc thay cho 
Ông, này Dhammadinna! Này Dhammadinna, Ông đã tuyên bố về Dự lưu quả. 

54. IV. Bị Bệnh (S.v,408) 

1) Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, tại Kapilavatthu, khu vườn 
các cây bàng. 

2) Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y làm 
xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành. 

3) Họ Thích Mahànàma được nghe: “Nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn 
và họ nghĩ rằng: “Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành””. Rồi 
họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 

4) — Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn và 
họ nghĩ rằng: “Sau khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ ra đi du hành”. 
Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn 
điều này. Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần 
phải được một cư sĩ có trí giáo giới như thế nào? 

5) — Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần phải 
được an ủi với bốn pháp an ủi như sau (assàsaniya dhamma): Tôn giả hãy yên 
tâm, với lòng tịnh tín bất động của Tôn giả đối với đức Phật: “Ðây là bậc Ứng 
Cúng… Phật, Thế Tôn”. Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của 
Tôn giả đối với Pháp… Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của của 
Tôn giả đối với chúng Tăng… Tôn giả hãy yên tâm, với các giới của Tôn giả 
được các bậc Thánh ái kính… đưa đến Thiền định. 

6) Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, này Mahànàma, phải được 
một cư sĩ có trí giáo giới với bốn pháp an ủi này. Cần phải nói như vậy. 

7) Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy nói: “Tôi còn có lòng 
thương nhớ cha mẹ”, thời nên nói với vị ấy như sau: “Thưa Tôn giả, Tôn giả thế 
nào cũng phải chết. Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ 
chết. Dầu Tôn giả không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy 
tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với cha mẹ của Tôn giả”. 

8) Nếu vị ấy nói như sau: “Lòng thương nhớ của tôi đối với cha mẹ, lòng 
thương nhớ ấy đã được đoạn tận”, vị ấy cần phải được nói như sau: “Tôn giả có 
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lòng thương nhớ vợ con hay không?” Nếu vị ấy nói: “Tôi có lòng thương nhớ 
vợ con”, thời vị ấy cần phải được nói như sau: “Tôn giả thế nào cũng chết. Dầu 
Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả không 
có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ 
bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của Tôn giả”. 

9) Nếu vị ấy nói như sau: “Lòng thương nhớ của tôi đối với vợ con, lòng thương 
nhớ ấy đã được đoạn tận”, vị ấy cần phải được nói như sau: “Tôn giả có lòng 
thương tiếc năm dục công đức của loài Người không?” Nếu vị ấy nói như sau: 
“Tôi có lòng thương nhớ năm dục công đức của loài Người”, vị ấy cần phải 
được nói như sau: “Các Thiên dục đối với nhân dục, còn hấp dẫn hơn, còn thù 
diệu hơn. Vậy tốt hơn Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các nhân dục, và hướng tâm 
đến Tứ đại thiên vương thiên”. 

10) Nếu vị ấy nói như sau: “Tâm tôi đã từ bỏ nhân dục và hướng đến Tứ đại 
thiên vương thiên”, vị ấy cần được nói như sau: “Chư Thiên ở cõi Ba mươi ba 
còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn Tứ đại thiên vương thiên. Tốt hơn Tôn giả 
hãy từ bỏ tâm khỏi Tứ đại thiên vương thiên và hướng tâm đến chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba”. 

11-16) Nếu vị ấy nói như sau: “Tâm tôi đã từ bỏ Tứ đại thiên vương thiên và 
hướng đến chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba”, vị ấy cần được nói như sau: “Chư 
Thiên Yamà, chư Thiên Tusità, chư Thiên Hóa lạc thiên, chư Thiên Tha hóa tự 
tại thiên còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba”. 

17) … “Chư Thiên ở Phạm thế còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư Thiên ở 
Tha hóa tự tại thiên. Tốt hơn Tôn giả từ bỏ tâm khỏi chư Thiên Tha hóa tự tại 
thiên và hướng tâm đến Phạm thế, Phạm thiên giới”. 

18) Nếu vị ấy nói như sau: “Tâm tôi đã từ bỏ chư Thiên Tha hóa tự tại thiên và 
hướng tâm về chư Thiên ở Phạm thế”, thời vị ấy cần phải được nói như sau: 
“Này Tôn giả, Phạm thiên giới là vô thường, không thường hằng, bị thân kiến 
giới hạn. Tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Phạm thế và hướng tâm đến 
đoạn diệt thân kiến (Sakkàya)”. 

19) Nếu vị ấy nói như sau: “Tâm tôi đã từ bỏ Phạm thế và hướng đến đoạn diệt 
thân kiến”; vị cư sĩ nói như vậy, này Mahànàama, và với Tỷ-kheo có tâm giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, Ta nói rằng không có gì sai biệt, tức là về phương diện 
giải thoát. 
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55. V. Bốn Quả (1) (S.v,410) 

1) … 

2) Có bốn pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến 
chứng ngộ quả Dự lưu. Thế nào là bốn? 

3) Thân cận với bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hiện pháp và 
tùy pháp. 

4) Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa 
đến chứng ngộ quả Dự lưu. 

56. VI. Bốn Quả (2) (S.v,411) 

2) … (như kinh trên, chỉ khác, đây đưa đến chứng ngộ quả Nhất lai ). 

57. VII. Bốn Quả (3) (S.v,411) 

3) … (như kinh trên, chỉ khác, đây đưa đến quả Nhất lai ) 

58. VIII. Bốn Quả (4) (S.v,411) 

4) … (như kinh trên, chỉ khác, đây đưa đến quả A-la-hán) 

59. IX. Lợi Ðắc (S.v,411) 

2) … đưa đến lợi đắc trí tuệ… 

60. X. Tăng Trưởng (S.v,411) 

2) … đưa đến tăng trưởng trí tuệ… 

61. XI. Quảng Ðại (S.v,411) 

2) … đưa đến quảng đại trí tuệ… 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

----- 
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Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 

 

ĐỌC, NGHE, TẢI VỀ KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 
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